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TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp tại Phiếu trình ngày 17/8/2017 về việc xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành không còn phù hợp (trên cơ sở kết quả rà soát các văn bản phục vụ công bố danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2017), Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành (sau đây gọi là Dự thảo Thông tư). Cục Kiểm tra văn bản QPPL xin báo cáo Bộ trưởng về việc xây dựng Dự thảo Thông tư như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Thời gian qua, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát văn bản QPPL và thấy một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành đã không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định tại Điều 81 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 và Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. Về nguyên tắc, hiệu lực của các văn bản này vẫn được xác định ở trạng thái “còn hiệu lực”. Do đó, cần thiết phải bãi bỏ để các văn bản này hết hiệu lực pháp luật (toàn bộ hoặc một phần) theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL. Cụ thể các văn bản đó là:
(1) Thông tư số 04/1999/TT-BTP ngày 11/01/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
- Đơn vị rà soát: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Lý do hết hiệu lực: Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thì việc sử dụng dụng máy điện thoại trong các tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương được thực hiện theo quy định chung về sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, cán bộ, công chức và viên chức theo quy định tại Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 94/2006/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Hiện nay, vấn đề này đang thực hiện theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg) và Thông tư số 19/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 01/02/2016 hướng dẫn Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Thông tư số 94/2006/TT-BTC).
(2) Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
- Đơn vị rà soát: Cục Hộ tịch, quốc tịch và Chứng thực.
- Lý do hết hiệu lực: Thông tư số 07/2002/TT-BTP được ban hành để hướng dẫn Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi nghị định 68/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, sau đó bị bãi bỏ bởi Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (Nghị định số 24/2013/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch)
Nội dung về con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Thông tư số 07/2002/TT-BTP đã hết hiệu lực (theo Thông tư số 08/2006/TT-BTP ngày 08/12/2006 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài).
Hiện nay quy định về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài đang được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch và Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch .

(3) Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự.
- Đơn vị rà soát: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Lý do hết hiệu lực: Văn bản là căn cứ ban hành Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP đã hết hiệu lực (Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 đã bị thay thế bởi Luật thi hành án dân sự năm 2008; Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự,­ cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự). 
Nghị định số 74/2009/NĐ-CP (Điều 49) giao: “Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự địa phương”. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp không ban hành văn bản mới nào thay thế Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP.
Nghị định số 74/2009/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự. Nghị định số 62/2015/NĐ-CP không còn giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Hiện nay quy định về tuyển chọn Chấp hành viên, Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên không qua thi tuyển được áp dụng theo Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn nội dung quản lý công, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự (Mục 1 Chương IV).
 (4) Thông tư số 06/2005/TT-BTP ngày 24/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh chấp hành viên.
 - Đơn vị rà soát: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Lý do hết hiệu lực: Kể từ khi Luật thi hành án dân sự năm 2008 có hiệu lực, việc thi tuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, biệt phái chấp hành viên được thực hiện theo quy định của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự (Mục 1 Chương 2) (Nghị định số 74/2009/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự) và Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012 của Bộ Tư pháp quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch chấp hành viên sơ cấp (Thông tư số 10/2012/TT-BTP đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn nội dung quản lý công, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự).

Hiện nay, việc tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh chấp hành viên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-BTP.
 (5) Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BTP-BTC ngày 16/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, cấp phát thẻ chấp hành viên trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự.
- Đơn vị rà soát: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Lý do hết hiệu lực: Ngày 10/01/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BTP quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng thẻ chấp hành viên, thẻ thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự. Thông tư số 01/2011/TT-BTP xử lý hiệu lực của Quyết định số 1265/2005/QĐ-BTP ngày 16/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành quy định về mẫu, màu sắc, nguyên tắc sử dụng trang phục, phù hiệu Chấp hành viên, công chức khác của cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; mẫu thẻ, việc cấp phát, thay đổi và thu hồi Thẻ Chấp hành viên nhưng không xử lý hiệu lực của Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BTP-BTC.

Thông tư số 01/2011/TT-BTP đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Hiện nay, quy định về quản lý, cấp phát thẻ chấp hành viên, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự được thực hiện theo Thông tư số 02/2017/TT-BTP (Chương V).
Bộ Tài chính đã có ý kiến nhất trí bãi bỏ Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BTP-BTC tại Công văn số ……
 (6) Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 23/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên.
- Đơn vị rà soát: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Lý do hết hiệu lực: Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC được ban hành để hướng dẫn Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên và công chứng viên. Tuy nhiên, Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg ngày 11/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên, công chứng viên, thẩm tra viên và thư ký thi hành án.

Hiện nay, chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án làm việc tại các cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; Công chứng viên làm việc tại Phòng Công chứng được áp dụng trực tiếp theo Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg.
Bộ Nội vụ đã có ý kiến nhất trí bãi bỏ Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC tại Công văn số ……
Bộ Tài chính đã có ý kiến nhất trí bãi bỏ Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC tại Công văn số ……

(7) Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA ngày 29/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự.
- Đơn vị rà soát: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Lý do hết hiệu lực: Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA được ban hành để hướng dẫn Điều 33 Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự. Tuy nhiên, Nghị định số 50/2005/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP đã quy định cụ thể về công cụ hỗ trợ tại Điều 35, 36, 37, 38, 39 (không còn giao cho Bộ Tư pháp, Bộ Công an quy định vấn đề này).

Hiện nay, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự thay thế Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định về công cụ hỗ trợ tại Điều 74, 75, 76, 77. Theo đó, quy định về trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự được áp dụng trực tiếp theo Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.
Bộ Công an đã có ý kiến nhất trí bãi bỏ Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA tại Công văn số …
(8) Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTP-BNV ngày 29/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Đơn vị rà soát: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Lý do hết hiệu lực: Văn bản là căn cứ ban hành Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTP-BNV đã hết hiệu lực (Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 đã bị thay thế bởi Luật thi hành án dân sự năm 2008; Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự). 
Hiện nay, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự. Theo đó, nội dung hướng dẫn về tổ chức cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định của Luật thi hành án dân sự và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.
Bộ Nội vụ đã có ý kiến nhất trí bãi bỏ Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTP-BNV tại Công văn số ….
(9) Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự.
- Đơn vị rà soát: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Lý do hết hiệu lực: Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC được ban hành để hướng dẫn Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự. Tuy nhiên, Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg đã được thay thể bởi Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg ngày 11/6/2012 quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên, công chứng viên, thẩm tra viên và thư ký thi hành án. 
Hiện nay, chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự được áp dụng trực tiếp theo Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg.
Bộ Nội vụ đã có ý kiến nhất trí bãi bỏ Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC tại Công văn số ……
Bộ Tài chính đã có ý kiến nhất trí bãi bỏ Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC tại Công văn số ……

 (10) Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ngày 04/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.
- Đơn vị rà soát: Cục Bổ trợ tư pháp.
- Lý do hết hiệu lực: Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV được ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. Tuy nhiên, Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. 
Ngày 18/9/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 137/2014/TT-BTC hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. Những nội dung về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp hiện được thực hiện theo Thông tư này.
Bộ Nội vụ đã có ý kiến nhất trí bãi bỏ Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV tại Công văn số ……
Bộ Tài chính đã có ý kiến nhất trí bãi bỏ Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV tại Công văn số ……

 (11) Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 17/6/2010 của trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.

- Đơn vị rà soát: Vụ Tổ chức cán bộ.
- Lý do hết hiệu lực: Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (là căn cứ ban hành Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV) đã được thay thế bởi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 
Nhiều quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV không phù hợp với quy định hiện hành về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Do đó, hiện nay quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp đang được áp dụng theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP.
Bộ Nội vụ đã có ý kiến nhất trí bãi bỏ Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV tại Công văn số…. 
 (12) Bãi bỏ một số nội dung của Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.
- Đơn vị rà soát: Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực.
- Lý do hết hiệu lực:

Cụ thể: 

+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: bãi bỏ nội dung “.... giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch theo Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam; đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam ...” 

Lý do: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam hướng dẫn Điều 22 Luật quốc tịch Việt Nam thì “Thời hạn nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012. Hết thời hạn này, những người nói tại khoản 1 Điều này mà chưa nộp hồ sơ, nếu có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam, thì việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ được giải quyết theo quy định tại các Điều 19, 20 và 21 Luật Quốc tịch Việt Nam”. Do đó hiện nay, không áp dụng giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch theo Điều 22 Luật quốc tịch Việt Nam. Vì thế phạm vi điều chỉnh của Thông tư này sẽ không còn việc “giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch theo Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam”.
Ngày 24/6/2014, Quốc hội đã ban hành Luật số 56/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 13 và bãi bỏ khoản 3 Điều 26 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008. Theo Luật này thì quy định về đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam đã bị bãi bỏ.
+ Bãi bỏ Điều 7. Giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch theo Điều 22 Luật quốc tịch Việt Nam. 

 Lý do: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam hướng dẫn Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam thì “Thời hạn nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012. Hết thời hạn này, những người nói tại khoản 1 Điều này mà chưa nộp hồ sơ, nếu có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam, thì việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ được giải quyết theo quy định tại các Điều 19, 20 và 21 Luật Quốc tịch Việt Nam.”. Hiện nay, không áp dụng giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch theo Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam. Vì thế phạm vi điều chỉnh của Thông tư này sẽ không còn việc “giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch theo Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam. Việc giải quyết nhập quốc tịch Việt Nam cho người không quốc tịch được áp dụng theo quy định tại các Điều 19, 20 và 21. Do đó hiện nay không còn áp dụng quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA về việc Giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch theo Điều 22 Luật quốc tịch Việt Nam.

+ Bãi bỏ cụm từ “đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam” tại Điều 8, Điều 12. 

Lý do: Ngày 24/6/2014, Quốc hội đã ban hành Luật số 56/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 13 và bãi bỏ khoản 3 Điều 26 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008. Theo đó, quy định về đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam đã bị hủy bỏ.
Với các lý do như đã trình bày ở trên, việc xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật là rất cần thiết.  

II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO THÔNG TƯ  
Ngày 26/9/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1555/QĐ-BTP thành lập Tổ biên tập dự thảo Thông tư. Sau khi thành lập, Tổ biên tập đã tiến hành một số cuộc họp để trao đổi, thảo luận, thống nhất về Dự thảo Thông tư.
Thực hiện quy trình xây dựng Thông tư theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, Bộ Tư pháp đã có Công văn số      /BTP-KTrVB ngày 03/01/2017 gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan về Dự thảo Thông tư và Dự thảo Tờ trình, trong đó có các cơ quan đã liên tịch với Bộ Tư pháp ban hành văn bản; đồng thời thực hiện việc đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến theo quy định.
Đến ngày…….., Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) đã nhận được ……. ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị. Các ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông tư đã được Cục Kiểm tra văn bản QPPL nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện (xem Bản tổng hợp ý kiến góp ý và báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư).
Ngày…….., Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định Dự thảo Thông tư với sự tham gia của đại diện một số cơ quan, đơn vị (Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, …….và một số đơn vị thuộc Bộ) và có Báo cáo thẩm định số ……./VĐCXDPL-BCTĐ ngày …….(Báo cáo cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo Thông tư).

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Về tên gọi văn bản
Nội dung Dự thảo Thông tư quy định việc bãi bỏ toàn bộ đối với …… văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành và bãi bỏ một phần đối với 01 văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định “tên gọi của văn bản là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ, phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản”. Vì vậy, tên gọi của văn bản đề nghị như sau: Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

2. Về bố cục, nội dung Dự thảo Thông tư
2.1. Bố cục 
Dự thảo Thông tư gồm 03 điều, cụ thể là: 
- Điều 1 quy định việc bãi bỏ toàn bộ 11 văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.
- Điều 2 quy định việc bãi bỏ một phần Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.
- Điều 3 quy định việc tổ chức thực hiện.
2.2. Nội dung cơ bản

Nội dung Dự thảo Thông tư không đề xuất chính sách mới mà chỉ bãi bỏ một số các văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành đã không còn được được áp dụng trên thực tế. 

Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành, Cục Kiểm tra văn bản kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:


- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);

- Lưu: VT Cục KTrVB.
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